
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

T
B

 T
O

À
N

 K
H

Ó
A

C
H

ÍN
H

 T
R

Ị

L
Ý

 T
H

U
Y

Ế
T

T
H

Ự
C

 H
À

N
H

T
B

T
N

XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 Đ1119107 Lê Đạt 05/02/2002 5,8 0,0 0,0 0,0 2,9 chưa đạt

2 Đ1119109 Nguyễn Văn Đạt 19/03/2004 5,5 6,0 6,0 6,0 5,8 Trung bình

3 Đ1119113 Bùi Anh Đức 21/04/2004 5,8 7,5 7,0 7,0 6,4 Trung bình khá

4 Đ1119115 Phan Công Hải 23/12/2003 6,4 7,0 6,0 7,0 6,5 Trung bình khá

5 Đ1119116 Nguyễn Minh Hiếu 21/10/2004 6,6 7,0 7,5 9,0 7,6 Khá

6 Đ1119119 Nguyễn Bùi Huy Hoàng 09/01/2004 7,4 6,5 6,5 9,5 8,0 Giỏi

7 Đ1119123 Vũ Đình Hưng 22/05/2004 5,8 8,0 5,5 2,0 4,5 chưa đạt

8 Đ1119125 Nguyễn Trung Kiên 05/01/2004 6,6 6,5 5,5 8,0 6,9 Trung bình khá

9 Đ1119126 Phan Vũ Kha 23/09/2004 7,4 7,0 9,0 9,5 8,4 Giỏi

10 Đ1119127 Nguyễn Tuấn Khải 17/03/2004 5,5 5,5 6,0 6,5 5,9 Trung bình

11 Đ1119129 Bùi Đăng Khoa 24/11/2004 6,7 6,0 8,0 9,0 7,7 Khá

12 Đ1119133 Nguyễn Công Lộc 22/11/2003 6,8 7,5 7,5 9,0 7,7 Khá

13 Đ1119137 Lương Hoàng Nguyên 13/09/2004 6,7 7,0 9,0 9,5 8,0 Giỏi

14 Đ1119143 Phạm Trần Tấn Tài 06/12/2004 6,5 7,5 6,5 8,5 7,2 Khá

15 Đ1119144 Nguyễn Chánh Tính 29/06/2003 6,9 7,0 7,0 9,5 7,8 Khá

16 Đ1119145 Nguyễn Trọng Tú 15/09/2004 6,0 5,0 6,5 7,0 6,4 Trung bình khá

17 Đ1119147 Đặng Thanh Tùng 06/12/2004 6,4 7,0 5,5 9,0 7,1 Khá

18 Đ1119153 Lê Minh Trí 21/07/2004 7,5 6,0 8,0 9,5 8,3 Giỏi

Danh sách gồm 18 hs:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 16

- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 2

Thuận An, ngày 22 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

LỚP Đ11191 - NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - KHÓA XI-9/2019
 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

1/2



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
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1 1910204002 Nguyễn Thế Chuẩn 11/04/2004 6,2 6,5 3,0 3,0 4,6 chưa đạt

2 1910204003 Hoàng Khắc Đức 28/12/2003 6,1 7,5 7,5 1,5 4,8 chưa đạt

3 1910204004 Trịnh Minh Đức 17/08/2003 6,1 6,5 7,5 7,5 6,8 Trung bình khá

4 1910204005 Vũ Đình Đức 10/05/2004 7,0 7,0 10,0 8,0 7,8 Khá

5 1910204006 Đỗ Xuân Quốc Dũng 11/02/2004 7,0 6,5 8,0 8,0 7,5 Khá

6 1910204008 Nguyễn Văn Cảnh Em 27/04/2004 7,1 7,5 9,0 6,0 7,1 Khá

7 1910204012 Lại Dương Huy Hoàng 12/07/2004 6,3 8,0 8,5 6,0 6,6 Trung bình khá

8 1910204014 Trần Văn Huy 18/08/2004 6,3 5,0 6,0 6,0 6,2 Trung bình khá

9 1910204017 Trần Lê Hữu Nam 22/04/2004 6,2 7,5 3,5 5,5 5,5 chưa đạt

10 1910204020 Huỳnh Phong Phú 24/08/2004 7,4 6,0 7,0 8,0 7,5 Khá

11 1910204021 Nguyễn Hồng Phúc 12/05/2004 6,4 7,5 9,0 7,5 7,2 Khá

12 1910204026 Lê Văn Quyến 29/06/2004 6,6 8,0 7,5 8,0 7,2 Khá

13 1910204028 Nguyễn Đức Tài 09/02/2004 6,3 6,5 9,0 6,0 6,7 Trung bình khá

14 1910204029 Lê Trần Hoàng Tấn 24/07/2004 6,7 7,5 7,5 8,0 7,3 Khá

15 1910204030 Đậu Văn Thành 05/10/2004 6,1 5,5 7,0 5,0 5,9 Trung bình

16 1910204031 Hồ Đình Thành 05/07/2004 6,1 7,5 6,0 6,0 6,1 Trung bình khá

17 1910204033 Ngô Gia Thuận 01/09/2004 6,9 7,0 8,5 7,5 7,4 Khá

18 1910204035 Lê Chu Vũ Tinh 18/08/2004 6,8 6,5 10,0 7,5 7,6 Khá

19 1910204037 Hồ Hoàng Nhật Trọng 02/11/2004 6,6 6,5 5,5 7,0 6,6 Trung bình khá

20 1910204040 Đặng Đình Tú 11/02/2002 5,9 6,0 8,5 7,5 6,9 Trung bình khá

21 1910204042 Phạm Anh Tuấn 10/01/2004 6,7 6,0 9,0 9,0 7,9 Khá

22 1910204044 Trần Hoàng Vũ 01/03/1997 7,0 7,5 8,0 6,5 7,0 Khá

23 1910204045 Trần Thị Như Ý 17/07/2004 7,0 5,5 10,0 7,5 7,7 Khá

Danh sách gồm 23 hs:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 20

- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 3

Thuận An, ngày 22 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
LỚP T191CD1 - NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ - KHÓA XVI-9/2019

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

T
B

 T
O

À
N

 K
H

Ó
A

C
H

ÍN
H

 T
R

Ị

L
Ý

 T
H

U
Y

Ế
T

T
H

Ự
C

 H
À

N
H

T
B

T
N

XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 1910202001 Đào Duy Nhật Anh 14/05/2004 7,9 8,5 9,5 9,0 8,5 Giỏi

2 1910202002 Trương Thanh Bảo 04/03/2004 6,8 6,0 7,0 8,5 7,4 Khá

3 1910202004 Lê Quốc Bình 21/01/2004 7,3 6,0 7,5 9,5 8,1 Giỏi

4 1910202005 Huỳnh Kiến Cường 24/10/2004 5,8 5,5 5,0 6,5 5,9 Trung bình

5 1910202006 Dương Bá Đạt 08/06/2004 6,7 6,0 7,5 8,5 7,4 Khá

6 1910202010 Lê Văn Dũng 10/06/2004 5,9 0,0 0,0 0,0 3,0 chưa đạt

7 1910202016 Châu Gia Huy 01/11/2004 5,6 5,0 3,5 0,0 3,4 chưa đạt

8 1910202017 Trương Tấn Kiệt 07/12/2004 7,3 6,5 10,0 9,5 8,5 Giỏi

9 1910202018 Huỳnh Gia Kiệt 12/08/2004 6,6 5,5 5,5 7,5 6,7 Trung bình khá

10 1910202025 Bành Trọng Nhân 09/09/2004 6,4 6,5 5,0 9,0 7,0 Khá

11 1910202027 Phan Đức Phúc 13/11/2004 7,5 8,5 9,5 7,0 7,7 Khá

12 1910202030 Lê Trọng Phúc 17/10/2004 6,8 6,0 8,0 7,5 7,2 Khá

13 1910202032 Nguyễn Minh Quân 26/05/2004 6,6 5,0 5,0 6,5 6,3 Trung bình khá

14 1910202036 Lê Phước Thiện 02/10/2004 6,0 5,5 5,0 5,0 5,5 Trung bình

15 1910202037 Phạm Hà Quang Thuận 19/05/2004 6,5 6,5 2,5 6,0 5,7 chưa đạt

16 1910202038 Nguyễn Thanh Triều 19/08/2004 6,5 5,0 6,0 7,0 6,6 Trung bình khá

17 1910202039 Võ Nguyễn Minh Trung 10/02/2004 6,4 6,0 6,0 6,5 6,4 Trung bình khá

18 1910202044 Đàm Triệu Vân 20/06/2004 6,2 0,0 3,0 6,0 5,6 chưa đạt

Danh sách gồm 18 hs:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 14

- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 4

Thuận An, ngày 26 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

LỚP T191DC1 - NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - KHÓA XVI - 9/2019



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
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1 1910202048 Lê Bá Anh 05/01/2004 6,8 7,0 5,5 9,5 7,5 Khá

2 1910202050 Huỳnh Ngô Tấn Đạt 24/10/2004 7,7 5,0 9,0 9,5 8,5 Giỏi

3 1910202051 Huỳnh Tấn Đạt 31/07/2004 6,6 6,5 4,0 8,5 6,8 chưa đạt

4 1910202052 Phạm Văn Dĩ 21/02/2004 6,8 7,5 6,5 7,5 7,0 Khá

5 1910202054 Nguyễn Chí Đoan 23/11/2004 6,8 5,5 5,0 8,5 7,1 Khá

6 1910202056 Nguyễn Trí Giáp 18/08/2004 6,8 8,0 7,5 9,0 7,7 Khá

7 1910202058 Phan Chí Hào 23/05/2004 6,8 6,5 5,5 9,0 7,3 Khá

8 1910202063 Hoàng Văn Huy 28/08/2004 6,3 7,0 5,0 5,0 5,7 Trung bình

9 1910202070 Trần Sỹ Khánh Ngọc 01/01/2004 6,7 6,5 7,0 5,5 6,4 Trung bình khá

10 1910202071 Phan Thành Nhơn 28/08/2004 8,0 7,0 8,5 9,5 8,6 Giỏi

11 1910202072 Nguyễn Hoàng Phong 08/05/2004 6,4 7,0 7,0 9,5 7,5 Khá

12 1910202076 Lê Đăng Sĩ 14/04/2004 6,6 7,5 4,0 9,0 7,0 chưa đạt

13 1910202077 Nguyễn Thanh Sơn 27/02/2004 7,0 6,5 3,5 8,5 6,9 chưa đạt

14 1910202078 Trần Hữu Tài 11/10/2004 6,2 6,5 6,5 5,5 6,0 Trung bình khá

15 1910202079 Nguyễn Sang Anh Tài 18/06/2004 5,9 5,0 3,5 0,5 3,7 chưa đạt

16 1910202081 Nguyễn Anh Thiện 06/04/2004 6,6 7,5 3,5 7,0 6,2 chưa đạt

17 1910202082 Đỗ Đức Thông 25/07/2004 6,2 7,0 5,0 8,5 6,8 Trung bình khá

18 1910202085 Hồ Văn Tiền 16/01/2004 6,9 6,5 4,0 9,0 7,1 chưa đạt

19 1910202088 Nguyễn Anh Tuấn 27/02/2004 6,1 5,5 5,0 7,5 6,4 Trung bình khá

20 1910202089 Nguyễn Châu Tuấn 31/12/2004 6,4 7,5 2,5 6,0 5,6 chưa đạt

21 1910202093 Nguyễn Thành Huy 20/09/2004 6,1 7,0 4,0 8,0 6,4 chưa đạt

Danh sách gồm 21 hs:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 13

- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 8

Thuận An, ngày 23 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
LỚP T191DC2 - NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - KHÓA XVI - 9/2019

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
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1 1910202094 Phạm Tuấn Anh 01/02/2004 6,8 5,0 6,0 8,0 7,1 Khá

2 1910202098 Lưu Tiến Dũng 09/03/2004 6,2 6,0 5,0 6,0 5,9 Trung bình

3 1910202100 Nguyễn Anh Duy 21/12/2004 6,6 6,0 5,0 6,5 6,3 Trung bình khá

4 1910202101 Hoàng Văn Hà 24/06/2004 7,6 7,5 5,5 9,0 7,7 Khá

5 1910202108 Trương Phi Hùng 04/04/2004 6,8 7,0 6,0 5,0 6,1 Trung bình khá

6 1910202110 Lý Huỳnh 06/04/2004 7,7 7,0 5,5 9,0 7,8 Khá

7 1910202121 Nguyễn Phan Anh Quân 15/02/2004 7,3 5,0 6,0 8,0 7,3 Khá

8 1910202126 Trần Minh Thuận 27/11/2003 6,8 6,5 4,0 7,0 6,4 chưa đạt

9 1910202127 Nguyễn Minh Thức 25/02/2004 7,0 5,5 7,5 8,0 7,4 Khá

10 1910202128 Hồ Minh Trí 24/08/2004 7,0 8,5 5,0 8,5 7,2 Khá

11 1910202135 Trần Quốc Triệu Vĩ 20/05/2004 6,4 5,0 1,5 6,0 5,5 chưa đạt

Danh sách gồm 11 hs:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 9

- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 2

Thuận An, ngày 23 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
LỚP T191DC3 - NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - KHÓA XVI - 9/2019

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
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1 1910202138 Đỗ Việt Anh 29/06/2004 7,8 6,5 6,0 9,5 8,1 Giỏi

2 1910202140 Nguyễn Hữu Bình 03/08/2004 7,3 5,5 3,0 8,0 6,8 chưa đạt

3 1910202142 Nguyễn Văn Bảo Chung 01/10/2004 7,3 7,0 9,0 7,5 7,7 Khá

4 1910202144 Lâm Đức Dĩ 14/08/2004 6,6 6,5 6,0 1,0 4,6 chưa đạt

5 1910202149 Trần Thanh Hải 24/03/2004 6,6 6,5 3,0 0,5 4,0 chưa đạt

6 1910202155 Nguyễn Văn Mẫn 06/06/2004 6,6 5,5 2,5 5,0 5,4 chưa đạt

7 1910202156 Nguyễn Thành Nam 25/08/2004 7,2 8,0 4,0 6,0 6,3 chưa đạt

8 1910202157 Lê Lê Nguyễn 17/09/2004 6,5 6,5 1,0 7,0 5,8 chưa đạt

9 1910202160 Trần Hữu Phúc 12/12/2004 7,1 7,0 6,5 7,0 7,0 Khá

10 1910202163 Nguyễn Hoàng Quý 10/01/2003 7,6 5,0 8,5 8,0 7,9 Khá

11 1910202165 Trịnh Công Sơn 11/06/2003 6,3 5,0 3,0 6,5 5,8 chưa đạt

12 1910202166 Lê Văn Thân 19/10/2004 6,9 7,0 6,0 8,5 7,3 Khá

13 1910202170 Lê Khắc Thuần 04/11/2004 7,1 7,5 5,5 8,5 7,3 Khá

14 1910202177 Bùi Anh Tuấn 17/07/2004 6,9 5,0 5,0 6,5 6,5 Trung bình khá

15 1910202175 Võ Tấn Trung 21/02/2002 7,0 6,0 7,5 8,5 7,6 Khá

16 1910202181 Nguyễn Long Vũ 23/07/2004 7,4 7,0 7,5 9,5 8,1 Giỏi

Danh sách gồm 16 hs:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 9

- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 7

Thuận An, ngày 23 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
LỚP T191DC4 - NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - KHÓA XVI - 9/2019
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
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1 1910201002 Vũ Thiên An 04/08/2004 6,6 8,5 3,0 7,5 6,3 chưa đạt

2 1910201008 Thái Ngô Bảo Chung 30/12/2004 5,9 6,5 5,5 8,5 6,7 Trung bình khá

3 1910201014 Nguyễn Thanh Hiền 13/02/2004 6,3 6,5 5,5 8,5 6,9 Trung bình khá

4 1910201017 Bùi Chí Hưng 26/10/2004 6,7 7,0 5,0 6,0 6,2 Trung bình khá

5 1910201020 Nguyễn Khắc Huy 03/08/2004 6,4 6,5 6,0 6,0 6,2 Trung bình khá

6 1910201024 Nguyễn Ngọc Nam 02/06/2004 7,6 8,5 8,0 9,0 8,1 Giỏi

7 1910201025 Nguyễn Hoàng Nam 27/11/2003 6,0 5,0 2,5 7,0 5,8 chưa đạt

8 1910201027 Nguyễn Văn Ngọc 15/09/2004 5,8 8,0 7,5 7,0 6,5 Trung bình khá

9 1910201028 Trịnh Thành Nhân 28/05/2004 7,5 6,5 9,0 7,5 7,8 Khá

10 1910201031 Hồ Thanh Phúc 17/01/2004 6,6 7,5 5,5 5,5 6,1 Trung bình khá

11 1910201032 Đào Thị Thu Phương 01/05/2004 7,2 8,0 7,0 9,0 7,8 Khá

12 1910201034 Lê Huy Sơn 16/02/2004 7,0 6,5 9,0 9,0 8,0 Giỏi

13 1910201035 Nguyễn Thế Tài 26/11/2003 7,4 8,5 7,0 9,0 7,9 Khá

14 1910201038 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/01/2004 6,0 8,0 8,5 8,0 7,1 Khá

15 1910201039 Lê Thị Nhất Thư 13/11/2004 5,8 7,0 8,0 8,0 6,9 Trung bình khá

16 1910201040 Vũ Văn Thuận 08/09/2004 7,8 8,5 8,5 8,5 8,2 Giỏi

17 1910201045 Hoàng Quốc Tuấn 28/01/2004 6,5 7,0 6,5 8,5 7,2 Khá

Danh sách gồm 17 hs:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 15

- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 2

Thuận An, ngày 23 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

LỚP T191DT1 - NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP - KHÓA XVI-9/2019

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
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1 1910201047 Nguyễn Thu An 17/09/2004 7,5 7,0 9,0 6,0 7,3 Khá

2 1910201051 Bồ Thanh Bình 20/10/2004 6,2 7,0 5,5 7,0 6,4 Trung bình khá

3 1910201052 Huỳnh Tiểu Cường 01/01/2004 6,4 6,5 7,5 6,5 6,6 Trung bình khá

4 1910201054 Nguyễn Hùng Đức 12/07/2004 6,2 5,5 5,0 6,5 6,1 Trung bình khá

5 1910201056 Hoàng Hải Dương 07/05/2004 5,8 5,5 2,5 6,5 5,5 chưa đạt

6 1910201057 Lưu Văn Xuân Duy 11/08/2004 5,9 5,0 4,0 6,5 5,8 chưa đạt

7 1910201062 Bùi Hải Hưng 05/05/2004 6,5 7,5 7,0 7,5 6,9 Trung bình khá

8 1910201065 Nguyễn Huỳnh Khoa 26/08/2003 6,3 6,5 5,0 6,5 6,2 Trung bình khá

9 1910201067 Huỳnh Tấn Duy Linh 04/11/2003 6,1 5,0 6,5 7,5 6,6 Trung bình khá

10 1910201069 Nguyễn Nhật Nam 26/06/2004 6,3 5,0 3,5 6,5 5,9 chưa đạt

11 1910201073 Phạm Hải Phong 01/11/2004 6,1 5,0 3,5 6,0 5,6 chưa đạt

12 1910201074 Lê Tấn Phong 27/06/2003 6,8 5,5 6,0 7,5 6,9 Trung bình khá

13 1910201075 Đào Xuân Phương 06/04/2004 6,5 6,0 4,5 5,5 5,8 chưa đạt

14 1910201076 Lê Hoàng Quân 26/11/2003 6,6 7,0 5,0 6,5 6,3 Trung bình khá

15 1910201077 Nguyễn Vinh Quang 25/12/2003 6,1 5,0 5,0 7,0 6,2 Trung bình khá

16 1910201079 Nguyễn Thế Sang 16/11/2004 6,3 7,0 5,0 6,5 6,2 Trung bình khá

17 1910201080 Nguyễn Tấn Tài 18/03/2004 6,0 6,0 6,0 5,5 5,8 Trung bình

18 1910201081 Lương Đức Tài 01/04/2004 6,9 8,0 5,5 6,5 6,5 Trung bình khá

19 1910201087 Đỗ Mạnh Tiến 30/05/2004 6,5 8,0 6,0 6,5 6,4 Trung bình khá

20 1910201088 Châu Thị Mai Trân 06/04/2004 6,4 7,5 6,5 7,5 6,8 Trung bình khá

Danh sách gồm 20 hs:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 15

- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 5

Thuận An, ngày 23 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
LỚP T191DT2 - NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP - KHÓA XVI-9/2019

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
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XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 1910201092 Trần Vĩ Ân 18/06/2004 5,5 7,5 7,0 9,0 6,9 Trung bình khá

2 1910201093 Vũ Hoàng Anh 21/05/2004 6,0 9,0 5,5 7,0 6,3 Trung bình khá

3 1910201094 Nguyễn Xuân Bắc 02/05/2004 7,6 6,5 10,0 9,0 8,5 Giỏi

4 1910201098 Hoàng Tiến Đạt 04/12/2004 6,9 5,5 3,0 8,5 6,8 chưa đạt

5 1910201104 Nguyễn Minh Hoàng 06/07/2004 5,5 8,5 5,5 7,0 6,0 Trung bình khá

6 1910201105 Lê Gia Huy 23/01/2004 7,6 8,5 9,0 9,5 8,5 Giỏi

7 1910201106 Trần Gia Huy 09/09/2004 7,3 8,0 8,0 9,0 8,0 Giỏi

8 1910201108 Dương Gia Kiệt 04/10/2004 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 Khá

9 1910201109 Hoàng Phi Long 18/07/2004 6,8 5,5 8,0 7,5 7,2 Khá

10 1910201110 Phan Công Mạnh 26/12/2003 5,7 8,5 6,0 6,0 5,9 Trung bình

11 1910201113 Trần Nguyễn Phong Nhã 18/12/2004 6,8 7,5 7,5 9,0 7,7 Khá

12 1910201115 Trần Kim Oanh 09/10/2004 7,5 8,0 9,5 9,5 8,5 Giỏi

13 1910201116 Nguyễn Duy Phát 23/12/2003 6,9 7,5 8,0 7,5 7,3 Khá

14 1910201119 Lương Quốc Quân 25/11/2004 7,4 8,5 9,0 5,0 6,9 Trung bình khá

15 1910201123 Lê Quang Thanh 09/02/2004 6,7 5,5 5,0 7,5 6,7 Trung bình khá

16 1910201124 Vũ Tiến Thành 16/12/2004 6,9 8,5 7,5 8,0 7,4 Khá

17 1910201125 Bùi Thị Thu Thảo 04/05/2004 8,1 8,5 10,0 9,0 8,7 Giỏi

18 1910201126 Nguyễn Minh Thư 16/11/2004 6,6 8,0 9,5 8,0 7,6 Khá

19 1910201128 Nguyễn Cát Ti 29/09/2002 5,8 6,0 5,0 0,0 3,7 chưa đạt

20 1910201130 Nguyễn Công Tiến 04/01/2004 7,0 8,5 5,0 7,0 6,7 Trung bình khá

21 1910201132 Nhị Minh Trí 10/10/2004 6,9 6,0 5,5 8,0 7,0 Khá

22 1910201133 Võ Quang Triệu 01/05/2004 7,1 8,0 7,5 5,0 6,5 Trung bình khá

23 1910201135 Nguyễn Trương Kim Tuyền 08/02/2004 6,2 0,0 8,0 8,5 7,3 chưa đạt

24 1910201136 Đỗ Huỳnh Khánh Vinh 16/12/2004 7,4 8,0 7,5 8,0 7,6 Khá

25 1910201137 Trịnh Thị Thương 08/08/2003 7,0 7,0 6,0 8,0 7,2 Khá

Danh sách gồm 25 hs:

- Đủ điều kiện tốt nghiệp: 22
- Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 3

Thuận An, ngày 23 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTTN

BẢNG ĐIỂM XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
LỚP T191DT3 - NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP - KHÓA XVI-9/2019

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH


